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STT Tên ngành Mã ngành Định hướng CTĐT 
Chỉ tiêu dự 

kiến 

3 Quản lý kinh tế 8310110 
- Nghiên cứu 

- Ứng dụng 
200 

4 Tài chính - Ngân hàng 8340201 
- Nghiên cứu 

- Ứng dụng 
60 

5 Quản trị nhân lực  8340404 
- Nghiên cứu 

- Ứng dụng 
50 

6 

Kinh doanh thương mại: 

8340121 

 

50 - Kinh doanh thương mại - Nghiên cứu 

- Marketing thương mại                                       - Ứng dụng 

Ghi chú: Căn cứ vào số lượng người dự tuyển đăng ký và kết quả tuyển sinh thực tế, chỉ tiêu 

tuyển sinh cụ thể cho từng ngành sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

3. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức chính quy là 1,5 năm (18 tháng), theo 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học là 2,0 năm (24 tháng), bao gồm cả thời gian học các học 

phần và thời gian viết, bảo vệ luận văn/đề án tốt nghiệp thạc sĩ. Trong đó: 

- Định hướng nghiên cứu – Chính quy học vào các buổi sáng, chiều từ thứ 2 đến thứ 6     

(trực tiếp, trực tuyến kết hợp). 

- Định hướng ứng dụng – Chính quy: (1) Học vào 2 buổi tối trong tuần (trực tuyến) và 

sáng, chiều thứ bảy (trực tiếp); (2) Học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 (trực tiếp, trực 

tuyến kết hợp). 

- Định hướng ứng dụng – Vừa làm vừa học: Học vào các buổi sáng, chiều các ngày thứ 

bảy và chủ nhật (trực tiếp, trực tuyến kết hợp). 

Ghi chú: Học viên có thể đăng ký lựa chọn học theo hình thức học phù hợp. Đối với 

cùng một chương trình đào tạo, quy mô lớp học phần phải đảm bảo tối thiểu từ 15 học viên trở 

lên.  

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển  

Đối tượng dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam và người nước ngoài 

đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:   

4.1. Điều kiện văn bằng và thâm niên công tác  

Người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp được đăng ký dự tuyển 

đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó:  

a) Người dự tuyển tốt nghiệp đại học ngành/CTĐT trong danh mục các ngành nhóm 1 

(ngành đúng, ngành gần hoặc các ngành/CTĐT ở trình độ đại học của Trường ĐHTM cấp 

bằng có độ tương đồng >=50% so với CTĐT của ngành đăng kí dự tuyển), không phải học bổ 

sung kiến thức trước khi xét tuyển, được dự tuyển theo chương trình thạc sĩ định hướng nghiên 

cứu và chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 

b) Người dự tuyển tốt nghiệp đại học ngành/CTĐT trong danh mục các ngành thuộc 























13 

 

2. Danh mục các trường đại học được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tính đến tháng 04/2024) 

STT Tên trường STT Tên trường 

1 Trường Đại học Thương mại  18 Học viện Báo chí Tuyên truyền 

2 Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế 19 Trường Đại học Thái Nguyên 

3 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia 

Hà Nội 
20 Trường ĐH CN thực phẩm TP.HCM 

4 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 21 
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính 

TP.HCM 

5 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM  22 Học viện Khoa học quân sự 

6 Trường Đại học Hà Nội  23 Học viện Cảnh sát nhân dân 

7 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn - Đại học Quốc gia TP.HCM  
24 Trường Đại học Cần Thơ 

8 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

9 Trường Đại học Vinh 26 Trường Đại học Nam Cần Thơ 

10 Học viện An ninh nhân dân 27 Trường Đại học Ngoại thương 

11 Trường Đại học Sài Gòn 28 Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

12 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 29 
Trường Đại học Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 

13 Trường Đại học Trà Vinh 30 Trường Đại học Lạc Hồng 

14 Trường Đại học Văn Lang 31 Trường Đại học Đồng Tháp 

15 Trường Đại học Quy Nhơn 32 Trường Đại học Duy Tân 

16 Trường ĐH Tây Nguyên 33 Trường Đại học Phenikaa 

17 
Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà 

Nẵng 
34 Học Viện Ngân hàng 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


